CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở)1
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Phạm Thị Thu Nga
· Sinh ngày, tháng, năm: 02-11-1976         -                   Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên
· Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng khoa – Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
II. NỘI DUNG:2
1. Đặt vấn đề: 

Đại dịch Covid-19 đã có những tác động không nhỏ đến toàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Để ứng phó trước đại dịch toàn ngành GD-ĐT quyết định sẽ cho học sinh, sinh viên học trực tuyến. Tuy hình thức học này còn nhiều hạn chế nhất định, nhưng đây được xem là lựa chọn tối ưu nhất trong bối cảnh dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. 

Đối với trường Cao đẳng Lý Tự Trọng cũng không ngoại lệ, cũng đã thực hiện dạy- học trực tuyến một số môn cách đây 2 năm, tuy nhiên hình thức dạy học này môn toán chỉ mới áp dụng từ 10/5/2021. Trong quá trình dự giờ đồng nghiệp, mặc dù dạy trực tuyến nhưng hầu hết giáo viên chỉ sử dụng Poiwerpoit để trình chiếu và giảng giải, làm cho sinh viên nhàm chán trong việc học trưc tuyến, đó chính là lý do tôi mạnh dạn đưa ra tên sáng kiến: “Xây dựng bài giảng “Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số” trong việc dạy và học trực tuyến”

2. Nội dung:
2.1. Phương pháp dạy học môn Toán:

Môn Toán giữ một vị trí hết sức quan trọng, nó là môn học có tính trừu tượng và tính thực tiễn phổ dụng. Những tri thức và kỹ năng toán học trở thành công cụ để học tập các môn học khác, đồng thời nó cũng là công cụ để nghiên cứu nhiều nghành khoa học khác, là công cụ để tiến hành các hoạt động trong cuộc sống. Cùng với tri thức môn toán cung cấp cho học sinh những kỹ năng như vẽ hình, kỹ năng tính toán, kỹ năng đọc và vẽ biểu đồ, vẽ đồ thị, kỹ năng đo đạc ước lượng, kỹ năng sử dụng các công cụ toán học và máy tính điện tử…. Phương pháp dạy học môn Toán ngoài việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng toán học cần thiết thì môn Toán còn góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung như phân tích tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa. Rèn luyện những đức tính phẩm chất người lao động đó là tính cẩn thận, tính chính xác, tính kỷ luật, tính phê phán, tính sáng tạo, tính thẩm mỹ…
Từ những đặc điểm và vị trí của môn Toán, trong quá trình dạy học, người giáo viên cần xác định rõ nhiệm vụ của việc dạy học toán đó là: Truyền thụ kiến thức, kỹ năng vận dụng toán học vào thực tiễn. Cụ thể là cung cấp cho sinh viên một hệ thống vững chắc những tri thức, kỹ năng, phương pháp, cơ bản và hiện đại sát với thực tiễn, đồng thời trau dồi cho sinh viên khả năng vận dụng những hiểu biết toán học cũng như công nghệ thông tin vào việc học tập các môn học khác và vận dụng vào đời sống lao động sản xuất. Trong đó kỹ năng cơ bản, thói quen và năng lực tự học, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống được đặt lên hàng đầu. Quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học toán nói riêng, việc rèn luyện kỹ năng là hết sức quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày, trong từng vấn đề cụ thể đòi hỏi con người phải có những kỹ năng làm việc, kỹ năng giải quyết các vấn đề đặt ra. Nhị quyết số 29 hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cũng chỉ ra: “ Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
2.2. Chương trình môn Toán với chủ đề: “Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số”  bậc trung cấp chuyên nghiệp
2.2.1. Chương trình môn Toán bậc trung cấp chuyên nghiệp
Chương trình môn Toán bậc trung cấp chuyên nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Nó nhằm góp phần phát triển nhân cách; góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung như phân tích tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa,… Rèn luyện những đức tính, phẩm chất của sinh viên như tính cẩn thận chính xác, tính kỷ luật, tính phê phán, tính sáng tạo, bồi dưỡng óc thẩm mỹ.

   2.2.2. Nội dung giải toán với chủ đề: “Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số”  bậc trung cấp chuyên nghiệp

   Để giải được bài toán Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số thì sinh viên cần phải được học các bài: Tính đơn điệu của hàm số, Cực trị của hàm số, Giá trị lớn nhất- nhỏ nhất của hàm số, Tiệm cận, cụ thể:
· Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (Tính đơn điệu của hàm số)
· Cực trị hàm số (Tìm điểm cực trị, giá trị cực trị. Điều kiên của tham số để hàm số có cực tri, cực đại, cực tiểu. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị thỏa mãn một số tính chất nào đó.

· Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
· Tiệm cận
· Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
2.2.3. Quy trình khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (Sơ đồ khảo sát hàm số) (thường gọi tắt: Quy trình khảo sát và vẽ đồ thị hàm số)
a. Tập xác định

Tìm tập xác định của hàm số


b. Sự biến thiên

· Xét chiều biến thiên của hàm số:

+ Tính đạo hàm y';

+ Tìm các điểm tại đó đạo hàm y' bằng 0 hoặc không xác định ;

+ Xét dấu đạo hàm y' và suy ra chiều biến thiên của hàm số. 

· Tìm cực trị.

· Tim các giới hạn tại vô cực, các giới hạn vô cực và tìm tiệm cận (nếu có).

· Lập bảng biến thiên (Ghi các kết quả tìm được vào bảng biến thiên).


c. Đồ thị

Dựa vào bảng biến thiên và các yếu tố xác định ở trên để vẽ đồ thị.


2.3. Xây dựng bài giảng:

Trước hết đối với môn toán để thực hiện bài giảng trực tuyến cần phải có ít nhất là bài giảng Powerpoint, bảng điện tử. Hơn nữa để cho bài giảng sinh động, thu hút sinh viên thì cần thêm một vài phần mềm cơ bản, trang web để hỗ trợ.

2.3.1. Chuẩn bị bài giảng Powerpoint:

- Trang mở đầu: Bao gồm tên bài giảng và tên giáo viên giảng dạy, thông báo về bản quyền (copyright) nếu thấy cần thiết. 

- Trang mục tiêu bài giảng


- Trang nội dung bài giảng: Xây dựng các câu hỏi tương tác. Nội dung bài giảng được truyền tải dưới dạng hình ảnh, âm thanh, video, bài tập,…

- Tài liệu tham khảo: Bao gồm tài liệu dưới định dạng .doc hoặc đường dẫn liên kết tới các trang web, hình ảnh khác.

- Trang kết thúc: Cám ơn.
2.3.2. Sử dụng bảng điện tử:

Dạy học trực tuyến, ngoài việc sử dụng công cụ Powerpoint để trình chiếu thì cần phải có thêm bảng điện tử giảng giải bài tập và hỗ trợ cho việc giải thích (giống như dùng phấn viết bảng), không như những môn xã hội khác, giáo viên chỉ cần giải thích bằng lời nói, còn các môn tự nhiên nói chung và môn Toán nói riêng, giáo viên cần phải viết bảng để sinh viên dễ theo dõi và hiểu rõ từng bước giải. Hiện tại có rất nhiều phần mềm viết bảng rất tiện như OneNote 2013, Microsoft Whiteboard,..


2.3.3. Sử dụng một vài phần mềm cơ bản, trang web: 
Ngoài việc dùng bài giảng Powerpoint và bảng điện tử, ta cần dùng thêm:
- Vào trang web Quizizz (https://quizizz.com).
- Phần mềm vẽ GeoGebra Classic để vẽ đồ thị.
- Đưa bộ câu hỏi trắc nghiệm để cả lớp đều tham gia với hình thức là trò chơi.

Cụ thể các hoạt động:
+ Hoạt động 1:
	Hoạt động 1

	Trình bày các bước:

“Khảo sát và vẽ đồ thị một hàm số”
	- Đồ dùng: Bảng điện tử, Scrble Ink (Microsoft)

- Thành phẩm: Sơ đồ tư duy “Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số”.

- Yêu cầu: Sơ đồ có bố cục rõ ràng, kết hợp nhiều màu sắc để sinh viên có ấn tượng ghi nhớ.
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+ Hoạt động 2:
	Hoạt động 2

	Ôn tập:

“Tìm Tập xác định và đạo hàm của các hàm số đã học”
	- Đồ dùng: trang web Quizizz (https://quizizz.com)

- Thành phẩm: bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi với 4 đáp án A, B, C, D.

- Yêu cầu: Câu hỏi rõ ràng, chính xác, tập trung vào việc giúp sinh viên nhớ lại cách tìm “tập xác định” và “đạo hàm” của các hàm số đã học. Cả lớp đều tham gia với hình thức là trò chơi. Ai điểm cao nhất là người thắng cuộc và được điểm cộng vào điểm thi đua.


Bước 1: Chọn “Bài mới”
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Bước 2: Nhập “Tên bài” và “môn học”
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Bước 3: Nhập câu hỏi để tạo bài.
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Bước 4: Nhập “ngôn ngữ” , “hình đại diện”, “lớp”, “bảo mật”
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Sau đây là các bước tạo phòng để sinh viên tham gia trả lời.
Bước 1: Tạo phòng.
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Bước 2: Copy đường link của phòng cho sinh viên thông qua khung chat của Google Meet.
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Bước 3: Chờ sinh viên vào phòng và nhập tên xong. Chọn “Bắt đầu” để cả lớp cùng trả lời câu hỏi.
+ Hoạt động 3:
	Hoạt động 3

	Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số:

y = ax3 + bx2 + cx +d
	- Đồ dùng: Phần mềm PowerPoint, bảng điện tử, phần mềm vẽ GeoGebra Classic.
- Thành phẩm: Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức bậc ba.
- Yêu cầu: Trình bày chữ viết rõ ràng, vẽ hình trực quan, sinh viên nắm chắc các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức bậc ba.


Bước 1: Dùng Bảng điện tử để trình bày các bước Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số đa thức bậc ba, cụ thể.
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Bước 2: Dùng phần mềm GeoGebra Classic để vẽ đồ thị hàm số.
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Bước 3: Cho sinh viên làm bài tập ứng dụng:

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = - x3 + 3x + 1

+ Hoạt động 4:
	Hoạt động 4

	Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số:

y = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e
	- Đồ dùng: Phần mềm PowerPoint, bảng điện tử, phần mềm vẽ GeoGebra Classic.

- Thành phẩm: Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức bậc bốn.

- Yêu cầu: Trình bày chữ viết rõ ràng, vẽ hình trực quan, sinh viên nắm chắc các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số đa thức bậc bốn.


Bước 1: Dùng Bảng điện tử để trình bày các bước Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số đa thức bậc bốn, cụ thể.

[image: image12.png]Vbl Ko st vi vE 45 the ham 5+ y = =203

T%E Xae CIVVL& 1 D: R
S bion. thién -
Do ham - y'= Le-ba

x = 0 3:‘3

[x:-/l "{3_.-4

p =1 =
Cridi J2’\014![/ & Z- l'

{),{/m (x"—ﬁxl—f)) - +00

X = 40

ei/m (36‘*— -5 ) = 400

X 2 =0

%/: 06 b’ -bx=-0x

Ham o 3;11 hién o (1 50) U (4)-0—00)
Ham 55 nghich bién . (o0 -1) U (0, 1)
Ham 55" dat et dai 4ai x = 0 =-3
Hom s5" dat ade iy tat =t rmeE 1.

Bﬂ’g bitn thidn
x| -0 =) 0 1

Y -

t oo

Ol =10

+ o0

) \_4/-5\_4/





Bước 2: Dùng phần mềm GeoGebra Classic để vẽ đồ thị hàm số.
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Bước 3: Cho sinh viên làm bài tập ứng dụng:
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = - x4 + 2x2
Ngoài ra, trong quá trình dạy, giáo viên thường xuyên kiểm tra các em có tập trung vào việc học hay rời khỏi màn hình thì giáo viên thường xuyên nhắc nhở, điểm danh, nhưng không làm mất thời gian nhiều đến tiết dạy của mình, bằng cách sử dụng link điểm danh trên google meet, trên phần mềm tự động (google Meet Attendance Tracker), điểm danh trực tiếp trên eoffice.lttc.edu.vn.

2.3.4. Một vài bài tập tương tự để sinh viên làm:
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 
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3. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.3
Sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng cho việc dạy - học cho sinh viên trình độ bậc trung cấp chuyên nghiệp tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thời điểm áp dụng.

Áp dụng cho sinh viên năm thứ thứ 3, học kỳ 5 bậc trung cấp chuyên nghiệp.

 5.  Hiệu quả mang lại.

- Áp dụng thử lần đầu tại các lớp do bản thân phụ trách giảng dạy lớp 19T4-KTD1, và một đồng nghiệp dạy lớp 19T4-CMT1; 19T4-CNO4 từ tuần 1 đến tuần 3 của học kỳ 1 năm học 2021-2022. Kết quả sau khi áp dụng, tỷ lệ sinh viên thuộc các lớp này trong bài kiểm tra thường xuyên đạt điểm kiểm tra trên trung bình là 80%. 

- So với các năm về trước, các em chỉ tiếp cận theo phương pháp truyền thống thì chỉ làm bài đạt 60% - 70% trên trung bình.

                                                            TP.HCM, ngày  15 tháng 12 năm 2021

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
           NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
                                                                  Phạm Thị Thu Nga
Ghi chú:
1Ghi rõ một trong 3 nội dung sau: Sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
2 Nêu rõ, ngăn gọn theo 07 nội dung theo liệt kê.

3 Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào, có tổ chức, cá nhân nào đã áp dụng thì chứng minh cụ thể.
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